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PHỤ LỤC III
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL ĐƯỢC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỂ BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ                                                           
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.    /2026/NQ-CP ngày      tháng     năm 2026           của Chính phủ)


	STT
	Danh sách các VBQPPL sửa đổi, bổ sung
	Điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung để phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC 
	Điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC
	Điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để cắt giảm điều kiện sản xuất kinh doanh
	Cơ quan chủ trì soạn thảo 

	I
	DANH SÁCH LUẬT 
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	II
	DANH SÁCH NGHỊ ĐỊNH 

	1. 
	Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 
	Sửa đổi:
- Khoản 1, khoản 2 Điều 49
- Khoản 1 Điều 58
- Khoản 1, 2 Điều 61
- Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 62
- Khoản 1 Điều 78
	Bãi bỏ: 
- Điều 26
- Điều 40
- điểm b, Khoản 1 điều 53; điểm a và b khoản 2 Điều 53
Sửa đổi:
- Điểm b khoản 4 Điều 50
- Điểm a khoản 1 Điều 53
- Điểm c khoản 1 Điều 55

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân)

	2. 
	Nghị định số 25/2022/NĐ-CP
	
	
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ Bưu chính)

	3.  
	Nghị định số 47/2011/NĐ-CP
	
	
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ Bưu chính)

	4. 
	Nghị định số 69/2018/NĐ-CP
	Khoản 3 Điều 5
Điều 46
	
	
	Bộ Công Thương
(Cục ICT)

	5. 
	Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	Khoản 1, khoản 3 Điều 28
Khoản 1, khoản 4 Điều 31
	
	
	Bộ Công Thương
(Cục ICT)

	6. 
	Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số
	Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16.
- Khoản 2 Điều 18.
	
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục ICT)

	7. 
	Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung
	Điều 14 Khoản 2 điểm  a Nghị định 262: 
a) Hồ sơ đề nghị thành lập đơn vị trực thuộc ở nước ngoài được lập thành 01 bộ gửi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
	
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Thông tin, Thống kê)

	8. 
	Nghị định 263/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Khoản 3 Điều 51
	Điểm b khoản 3 Điều 50
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ TCCB)

	9. 
	Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026
	Không có
	- Điều 39
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Viễn thông)

	10. 
	Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025
	Không có
	- Khoản 2 và 3 mục I Phụ lục I
- Điểm b khoản 2 mục III Phụ lục I
- Khoản 3 mục IV Phụ lục I
- Điểm a khoản 3 mục V Phụ lục I
- Điểm a khoản 6 mục VI Phụ lục I
- Điểm b khoản 4 mục VII Phụ lục I
- Điểm a khoản 4 mục VIII Phụ lục I
- Điểm b khoản 2 mục XIII Phụ lục I
- Điểm b khoản 2 mục XIV Phụ lục I
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Viễn thông)

	11. 
	Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025
	- Điều 7
- Điều 26
	- Điểm b khoản 2 Điều 6
- Điều 26
- Điều 29
- Điều 48
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Viễn thông)

	12. 
	Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024
	- Điều 13
- Khoản 2 Điều 14
- Khoản 2 Điều 35
- Khoản 3 Điều 36
- Điều 37
- Khoản 2, 3 và 5 Điều 38
- Khoản 1, 2 và 4 Điều 39
- Điều 41
- Điều 42
- Điều 43
	- Điều 13
- Điểm a khoản 4 Điều 35
- Điểm a khoản 6 Điều 37
- Điểm a khoản 5 Điều 38
- Điểm a khoản 4 Điều 39
- Điều 40
- Khoản 3, 4 và 5 Điều 45
- Điều 48
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Viễn  thông)

	13. 
	Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	Điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ khoản 12 Điều 9; Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 13; Khoản 2, khoản 3 Điều 14; Điều 15.
	
	
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
(VNNIC)

	14. 
	Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/04/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Khoản 3, khoản 4 Điều 26; Điều 18
	
	
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
(VNNIC)

	15. 
	Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026
	
	
	Điều 56 và Điều 59
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ ĐTC)

	16. 
	Nghị định số 23/2025/NĐ-CP
	
	Điều 19, Điều 20, Điều 21
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(NEAC)

	III
	DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

	1. 
	Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg
	
	Bãi bỏ Điều 2, Điều 3, Điều 4
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Khởi nghiệp)

	2. 
	Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023
	Điều 3
	
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ ĐTC)

	3. 
	Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
	
	Điều 11
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ ĐTC)

	4. 
	Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023
	
	Điều 7
	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ ĐTC)
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	DANH SÁCH THÔNG TƯ 
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	 …
	…
	
	
	
	




